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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của các mật độ ương khác nhau (500; 

1.000; 1.500 và 2.000 con/m2) đến tăng trưởng, tỷ lệ sống, hệ số phân đàn và hệ số chuyển đổi thức ăn 

của lươn đồng (Monopterus albus) giai đoạn 21–60 ngày tuổi. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức 

ngẫu nhiên hoàn toàn với 4 nghiệm thức mật độ, mỗi nghiệm thức lặp lại 3 lần, tiến hành trong thùng 

xốp dưới điều kiện chất lượng nước được kiểm soát trong thời gian 40 ngày. Các chỉ tiêu tăng trưởng, 

tỷ lệ sống, hệ số phân đàn và hiệu quả sử dụng thức ăn được theo dõi và phân tích thống kê bằng phương 

pháp ANOVA một nhân tố. Kết quả sau 40 ngày ương, mật độ 500 và 1.000 con/m2 cho tốc độ tăng 

trưởng khối lượng và chiều dài cao nhất, trong khi mật độ 1.500 con/m2 có xu hướng giảm nhưng không 

sai khác thống kê so với mật độ 1.000 con/m2 (p > 0,05). Ở mật độ 2.000 con/m2, tăng trưởng giảm rõ 

rệt và hệ số chuyển đổi thức ăn, hệ số phân đàn tăng đáng kể (p < 0,05). Tỷ lệ sống đạt cao (92,4–

94,7%) và không khác biệt giữa các nghiệm thức (p > 0,05). Do đó, mật độ 500–1.000 con/m2 được 

khuyến nghị là phù hợp nhất, đảm bảo tăng trưởng tốt và kích cỡ đồng đều. 
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ABSTRACT 

This study evaluated the effects of different stocking densities (500, 1,000, 1,500, and 2,000 

ind./m2) on growth performance, survival rate, coefficient of variation (CV), and feed conversion ratio 

(FCR) of rice field eel (Monopterus albus) during the 21–60 day-old nursery stage. The experiment was 

arranged in a completely randomized design with four treatments and three replicates per treatment. The 

trial was conducted in plastic tanks under controlled water quality conditions for 40 days. Growth 

parameters, survival rate, CV, and FCR were determined and statistically analyzed using one-way 

ANOVA. After 40 days of nursery culture, eel juveniles stocked at 500 and 1,000 ind./m2 exhibited the 

highest growth performance, while those stocked at 1,500 ind./m2 showed a slight reduction but did not 

differ significantly from those stocked at a density of 1,000 ind./m2 (p > 0.05). In contrast, growth was 

significantly suppressed at 2,000 ind./m2, with markedly higher CV and FCR (p < 0.05). Survival rate 

remained high (92.4–94.7%) with no significant differences among treatments. The results suggest that 

a density of 500–1,000 ind./m2 is the optimal stocking range for nursery culture to ensure fast growth 

and uniform size. 
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1. MỞ ĐẦU 

Lươn đồng có tên khoa học là 

Monopterus albus (Zuiew, 1793), là loài 

thủy đặc sản nước ngọt có giá trị kinh tế cao, 

chất lượng thịt thơm ngon, giàu chất dinh 

dưỡng, được tiêu thụ mạnh trong nước và 

xuất khẩu. Theo báo cáo của Nguyễn Văn 

Chung (2008), thịt của lươn đồng có chứa 

nhiều axít béo như: Acid Docosahexaenoic 

(DHA) hay eicosapentaenoic (EPA) và các 

loại vitamin: B1, B2, có tác dụng bồi bổ sức 

khỏe, hỗ trợ phát triển trí thông minh, hạn 

chế các khối u, kháng viêm.  

Trong lĩnh vực ương giống lươn đồng 

(M. albus), hiện nay ở Việt Nam chưa có 

nhiều công bố khoa học xác định rõ ảnh 

hưởng của nhiều mức mật độ ương khác 

nhau (đặc biệt là từ 500–2.000 con/m2) đến 

hiệu quả sinh trưởng, tỷ lệ sống, chất lượng 

nước cũng như hiệu quả sản xuất trong hoạt 

động ương giống. Nhiều nghiên cứu về lươn 

đồng hiện nay chủ yếu tập trung vào đặc 

điểm sinh học sinh sản, sản xuất giống, thức 

ăn cho giai đoạn ương hoặc kỹ thuật nuôi 

với mật độ thấp hơn (100–300 con/m2) (Võ 

Đức Nghĩa và cs. (2015), Đỗ Thị Thanh 

Hương và cs. (2008), Lương Công Trung và 

Nguyễn Trung (2018), Đặng Thị Thanh và 

cs. (2021)). Những công bố này đều chưa có 

khảo sát một cách bài bản để xác định mật 

độ tối ưu trong giai đoạn ương giống làm cơ 

sở đánh giá toàn diện với mật độ ương cao 

hơn giúp tối ưu hóa trong nghề nuôi lươn 

vốn đang thiếu giống và có nhu cầu con 

giống ngày càng cao. 

Vì vậy, việc nghiên cứu mật độ ương 

của lươn giống qua từng giai đoạn đóng vai 

trò quan trọng, hỗ trợ người nuôi lươn 

thương phẩm có được mật ương nuôi phù 

hợp, giúp lươn tăng trưởng nhanh, giảm hệ 

số chuyển đổi thức ăn và hạn chế tỷ lệ phân 

đàn. Xuất phát từ thực tiễn trên, nghiên cứu 

này được thực hiện nhằm đánh giá ảnh 

hưởng của các mật độ ương khác nhau đến 

tăng trưởng, tỷ lệ sống và hệ số phân đàn 

của lươn đồng trong giai đoạn ương giống, 

từ đó đề xuất mật độ ương tối ưu phục vụ 

sản xuất giống và nuôi thương phẩm. 

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu: Lươn đồng Monopterus albus 

(Zuiew, 1793), giai đoạn 21 ngày tuổi có 

khối lượng trung bình 0,08 ± 0,005 g/con và 

chiều dài trung bình đạt 4,78 ± 0,093 

cm/con, có nguồn gốc từ sinh sản nhân tạo 

(Phuong và cs., 2017). 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Bố trí thí nghiệm 

Bố trí thí nghiệm: Thí nghiệm được 

tiến hành trong 12 thùng xốp có thể tích 0,2 

m3  (0,5 x 0,4 x 0,4 m), với 4 mật độ ương 

khác nhau. Nghiệm thức 1: 500 con/m2 

(NT1); Nghiệm thức 2: 1.000 con/m2 

(NT2); Nghiệm thức 3: 1.500 con/m2 (NT3) 

và nghiệm thức 4: 2.000 con/m2 (NT4). Mỗi 

nghiệm thức được lặp lại 3 lần. 

Chăm sóc quản lý: Mực nước được 

duy trì ở mực 5 cm, giá thể được sử dụng là 

dây nilon để làm nơi trú ẩn cho lươn. Nước 

dùng trong quá trình thí nghiệm là nước 

máy sinh hoạt để qua đêm nhằm loại bỏ clo. 

Thức ăn được sử dụng là hỗn hợp trùn chỉ 

(30%) kết hợp thịt cá nục xay nhuyễn 

(70%). Lượng thức ăn được tính theo khối 

lượng của lươn con, với khẩu phần ăn từ 7–

10%, cho ăn 2 lần/ngày. Trong quá trình bố 

trí thí nghiệm thường xuyên theo dõi lượng 

thức ăn hằng ngày để có phương án điều 

chỉnh lượng cho phù hợp. Lượng nước sạch 

được thay từ 30–50%, tùy theo mức độ 

nước ô nhiễm trong thùng xốp thí nghiệm. 

Lươn được nuôi thí nghiệm trong điều kiện 

chiếu sáng tự nhiên. 

Định kỳ theo dõi các yếu tố môi 

trường (nhiệt độ, pH, oxy hòa tan và tổng 

amoniac (TAN)), trong đó các yếu tố nhiệt 

độ, pH và oxy hòa tan được đo hằng ngày 

(8 giờ và 14 giờ), hàm lượng TAN được đo 

3 lần/tuần (Bảng 1).  
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Bảng 1. Chỉ tiêu chất lượng nước và phương pháp, tần suất kiểm tra 

Chỉ tiêu Dụng cụ, phương pháp Tần suất 

Nhiệt độ (oC) Nhiệt kế thủy ngân (sai số +/- 1 oC) (Việt Nam) 2 lần/ngày 

pH Testkit Sera (Đức) 2 lần/ngày 

Oxy hòa tan (mg/L) Testkit Sera (Đức) 2 lần/ngày 

TAN (mg/L) Testkit Sera (Đức) 3 ngày/lần  

2.2.2. Xác định các chỉ tiêu nghiên cứu 

Khối lượng lươn được xác định bằng 

cân điện tử Shimadzu (Nhật Bản) với độ 

chính xác 0,01 g, chiều dài đo bằng thước 

chia vạch chính xác 1 mm. Sau 40 ngày thí 

nghiệm, mỗi nghiệm thức thu 30 cá thể lươn 

để xác định tăng trưởng và tỷ lệ sống theo 

các công thức sau: 

Tốc độ tăng trưởng khối lượng theo 

ngày: DWG (g/ngày) = (Wt – W0)/t      (1) 

    Tốc độ tăng trưởng khối lượng đặc 

trưng: SGRw (%/ngày) = (100 × (LnWt – 

LnW0))/t                                                  (2) 

Tốc độ tăng trưởng chiều dài theo 

ngày: DLG (cm/ngày) = (Lt – L0)/t         (3) 

Tốc độ tăng trưởng chiều dài đặc 

trưng (SGR): SGRL (%/ngày) = (100 × 

(LnLt – LnL0))/t                                       (4) 

Trong đó: Wt, W0, Lt , L0, t: lần lượt 

là khối lượng tại thời điểm xác định (g), 

khối lượng ban đầu (g), chiều dài tại thời 

điểm xác định (cm), chiều dài tại thời điểm 

ban đầu (cm) và thời gian ương nuôi (ngày). 

Xác định tỷ lệ sống: Hằng ngày kiểm 

tra số lượng lươn chết ở các nghiệm thức, 

số lươn chết sẽ được loại bỏ ra khỏi các 

nghiệm thức thí nghiệm. 

Tỷ lệ sống: SR (%) = (Số lươn thu 

hoạch/số lươn giống thả ban đầu) × 100    

(5) 

Hệ số phân đàn: CV (%) = (100 × 

SD/X)                                                          (6) 

Trong đó: SD: độ lệch chuẩn, X: giá 

trị trung bình theo khối lượng 

Hệ số chuyển đổi thức ăn: FCR = 

(Tổng khối lượng thức ăn sử dụng (g)/Tổng 

khối lượng lươn tăng lên (g))                                                                                                

(7) 

2.2.3. Xử lý số liệu 

Số liệu được thu thập và xử lý bằng 

phần mềm Microsoft Excel 2013 và xử lý 

thống kê sinh học bằng phần mềm SPSS 

16.0. So sánh sự khác biệt giữa các nghiệm 

thức về tăng trưởng, tỷ lệ sống, hệ số phân 

đàn và hệ số chuyển đổi thức ăn theo 

phương pháp phân tích One way ANOVA, 

với phép thử LSD, độ tin cậy 95%, ở mức α 

= 0,05. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Biến động của một số yếu tố môi 

trường 

Các thông số chất lượng nước trong 

quá trình thí nghiệm có mức độ biến động 

tương đối ổn định, cụ thể được trình bày ở 

Bảng 2. 
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Bảng 2. Biến động chất lượng nước trong quá trình ương 

Chỉ số môi trường 
Nghiệm thức 1 

(500 con/m2) 

Nghiệm thức 2 

(1.000 con/m2) 

Nghiệm thức 3 

(1.500 con/m2) 

Nghiệm thức 4 

(2.000 con/m2) 

Nhiệt độ 

(°C) 

Sáng 25,36 ± 2,21a 25,35 ± 2,22a 25,35 ± 2,21a 25,36a ± 2,22a 

Chiều 27,59 ± 3,21a 27,61 ± 3,22a 27,52 ± 3,22a 27,62 ± 3,22a 

pH  
Sáng 6,80–7,70 6,90–7,60 6,80–7,60 6,80–7,70 

Chiều 7,10–7,80 7,10–7,80 7,10–7,90 7,20–7,80 

Oxy hòa 

tan (mg/L) 

Sáng 3,32 ± 0,38a 3,71 ± 0,44a 3,38 ± 0,48a 3,68 ± 0,43a 

Chiều 4,84 ± 0,33a 4,83 ± 0,34a 4,78 ± 0,36a 4,83 ± 0,44a 

TAN 

(mg/L) 
Sáng 0,71 ± 0,68a 0,56 ± 0,61a 0,73 ± 0,17a 0,41 ± 0,62a 

Giá trị trình bày là trung bình (mean) và sai số chuẩn (SE), pH là giá trị Min–Max  

Trong quá trình ương nuôi, nhiệt độ 

nước ở các nghiệm thức dao động từ 25,35–

27,62°C vào buổi sáng và chiều, khoảng 

nhiệt độ thích hợp cho sinh trưởng của các 

loài cá nhiệt đới (25–32°C), (Trương Quốc 

Phú, 2006). Giá trị pH quan sát được vào 

các thời điểm trong ngày dao động từ 6,80–

7,80 là phù hợp cho hoạt động sống của 

thủy sinh vật (ngưỡng thích hợp 6,5–9,0) 

(Trương Quốc Phú, 2006). Hàm lượng oxy 

hòa tan được ghi nhận ở mức 3,32–4,84 

mg/L, vẫn đảm bảo yêu cầu sinh trưởng của 

lươn đồng, loài có khả năng sử dụng oxy khí 

trời nhờ hệ hô hấp phụ tại xoang hầu và 

tuyến da (Phạm Văn Trang và Phạm Báu 

1999). Nồng độ TAN dao động từ 0,41–

0,73 mg/L, thấp hơn ngưỡng gây độc và 

nằm trong phạm vi an toàn cho nuôi thủy 

sản (0,2–2,0 mg/L, Boyd, 1998). Như vậy, 

các yếu tố chất lượng nước ghi nhận trong 

suốt thí nghiệm đều ổn định và nằm trong 

ngưỡng thích hợp, tạo điều kiện thuận lợi 

cho sự sinh trưởng và phát triển của lươn 

đồng. 

3.2. Tăng trưởng của lươn đồng 

 Kết quả sau 40 ngày ương cho thấy, 

tăng trưởng của lươn đồng dao động từ 

0,58–0,96 g/con, tương ứng với chiều dài từ 

7,96–9,54 cm/con (Bảng 3). Kết quả cho 

thấy mật độ ương có ảnh hưởng đáng kể đến 

tăng trưởng của lươn đồng về cả chiều dài 

lẫn khối lượng (p < 0,05) với xu hướng mật 

độ ương càng tăng thì tăng trưởng càng 

chậm lại. Kết thúc thí nghiệm tăng trưởng 

lươn đồng đạt 0,96 g/con, tăng trưởng khối 

lượng theo ngày đạt 0,022 g/ngày và tăng 

trưởng đặc trưng đạt 6,19 %/ngày ở mật độ 

ương 500 con/m2 (NT1). Trong khi đó, ở 

nghiệm thức ương với mật độ 2.000 con/m2 

(NT4) có mức tăng trưởng thấp nhất đạt lần 

lượt là 0,58 g/con, 0,013 g/ngày và 4,96 

%/ngày (p < 0,05). Kết quả nghiên cứu cũng 

cho thấy có sự sai khác thống kê về tăng 

trưởng khối lượng giữa NT4 với các nghiệm 

thức NT2 (1.000 con/m2) và NT3 (1.500 

con/m2), p < 0,05. Nhưng không có sự sai 

khác thống kê giữa hai nghiệm thức NT2 và 

NT3 (p > 0,05). Điều này cho thấy, khi 

ương lươn đồng ở mật độ cao đã làm giảm 

rõ rệt tốc độ sinh trưởng của vật nuôi do sự 

gia tăng về cạnh tranh thức ăn và không gian 

sống, từ đó làm hạn chế về khả năng tiếp 

cận thức ăn giàu đạm cũng như khả năng 

cạnh tranh oxy hòa tan của một bộ phận cá 

thể trong quần thể lươn đồng. Khi mật độ 

tăng lên 2.000 con/m2, tốc độ tăng trưởng 

của lươn đồng giảm rõ rệt, thể hiện qua khối 

lượng trung bình cuối thí nghiệm thấp hơn 

có ý nghĩa (p < 0,05), cho thấy lươn bị cạnh 

tranh khốc liệt về không gian chiếm giữ và 

nguồn thức ăn, đồng thời ảnh hưởng đến 

hành vi kiếm ăn tự nhiên của loài có đặc tính 

sống trú ẩn như lươn. Nghiên cứu của 

Lương Công Trung và Nguyễn Trung 

(2018), khi ương lươn đồng với mật độ thấp 

chỉ 20 con/m2 ở giai đoạn 21–40 ngày tuổi 
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có mức độ tăng trưởng khối lượng từ 0,206–

0,254 g/con, tương ứng với chiều dài đạt từ 

5,9–6,17 cm/con. 

Bảng 3. Kết quả tăng trưởng của lươn đồng 

Chỉ tiêu 
Nghiệm thức 1 

(500 con/m2) 

Nghiệm thức 2 

(1.000 con/m2) 

Nghiệm thức 3 

(1.500 con/m2) 

Nghiệm thức 4 

(2.000 con/m2) 

W0 (g/con) 0,08 ± 0,002a 0,08 ± 0,004a 0,08 ± 0,003a 0,08 ± 0,003a 

Wt (g/con) 0,96 ± 0,01c 0,82 ± 0,02b 0,76 ± 0,04b 0,58 ± 0,01a 

DWG (g/ngày) 0,022 ± 0,00c 0,018 ± 0,001b 0,017 ± 0,001b 0,013 ± 0,00a 

SGRW (%/ngày) 6,19 ± 0,05c 5,82  ± 0,19b 5,59  ± 0,04b 4,96 ± 0,06a 

L0 (cm/con) 4,79 ± 0,04a 4,78 ± 0,07a 4,79 ± 0,05a 4,79 ± 0,05a 

Lt (cm/con) 9,54 ± 0,36c 8,58 ± 0,15b 8,57 ± 0,32b 7,69 ± 0,16a 

DLG (cm/ngày) 0,12 ± 0,01c 0,10  ± 0,01b 0,09 ± 0,01b 0,07 ± 0,00a 

SGRL (%/ngày) 1,72 ± 0,07c 1,47 ± 0,08b 1,45 ± 0,07b 1,18 ± 0,03a 

Ký tự a,b,c khác nhau trên cùng một hàng, sự sai khác có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). 

Giá trị trình bày là trung bình (mean) và sai số chuẩn (SE) 

 

Tương tự với tăng trưởng khối lượng, 

tăng trưởng chiều dài của lươn đồng cũng 

có sự khác biệt sau 40 ngày ương, cụ thể, ở 

nghiệm thức mật độ 500 con/m2 (NT1) có 

chiều dài đạt 9,54 cm/con, tăng trưởng 

chiều dài theo ngày đạt 0,12 cm/ngày và 

tăng trưởng đặc trưng đạt 1,72 %/ngày là 

cao hơn đáng kể so với các nghiệm thức còn 

lại (p < 0,05). Không có sự sai khác thống 

kê giữa NT2 (1.000 con/m2) và NT3 (1.500 

con/m2), p > 0,05. Nhưng các chỉ tiêu tăng 

trưởng chiều dài giữa NT2 và NT3 đều cao 

hơn đáng kể so với NT4 (2.000 con/m2), p 

< 0,05 (Bảng 3). 

3.3. Tỷ lệ sống, hệ số phân đàn và hệ số 

chuyển đổi thức 

ăn

  

Bảng 4. Tỷ lệ sống, hệ số phân đàn và FCR của lươn đồng ở các nghiệm thức 

Chỉ tiêu 
Nghiệm thức 1 

(500 con/m2) 

Nghiệm thức 2 

(1.000 con/m2) 

Nghiệm thức 3 

(1.500 con/m2) 

Nghiệm thức 4 

(2.000 con/m2) 

Tỷ lệ sống (%) 93,7 ± 1,5a 94,7 ± 2,0a 92,4 ± 3,3a 93,8 ± 4,4a 

CV (%) 11,66 ± 2,12a 15,55 ± 2,18ab 21,08 ± 4,69bc 24,20 ± 4,77c 

FCR 2,33 ± 0,11a 2,51 ± 0,35ab 2,78 ± 0,36ab 3,03 ± 0,30b 

Ký tự a,,b,c khác nhau trên cùng một hàng, sự sai khác có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). Giá trị 

trình bày là trung bình (mean) và sai số chuẩn (SE) 

Bảng 4 cho thấy, tỷ lệ sống của lươn 

đồng ở các nghiệm thức đạt giá trị cao và 

dao động trong phạm vị khá hẹp, từ 92,4–

94,7%. Mặc dù có xu hướng giảm nhẹ tỷ lệ 

sống khi mật độ ương tăng, đặc biệt ở 

nghiệm thức NT3 (1.500 con/m2), nhưng 

không có sự khác biệt thống kê giữa các 

nghiệm thức (p > 0,05). Điều này cho thấy, 

trong phạm vi mật độ thí nghiệm từ 500–

2.000 con/m2, mật độ ương chưa phải là yếu 

tố quyết định đến tỷ lệ sống của lươn đồng, 

điều này phản ánh khả năng thích nghi và 

chịu đựng điều kiện nuôi ở mật độ cao là 

phù hợp với đặc tính sinh học của loài.  

Ngược lại, hệ số phân đàn (CV) có sự 

khác biệt rõ rệt giữa các nghiệm thức và 

tăng dần theo mật độ ương. Cụ thể, CV ở 

nghiệm thức NT1 (500 con/m2) đạt giá trị 

thấp nhất (11,66%), trong khi nghiệm thức 

NT4 (2.000 con/m2) ghi nhận giá trị cao 

nhất (24,20%). Phân tích thống kê cho thấy, 

CV ở NT4 cao hơn có ý nghĩa so với NT1 

và NT2 (p < 0,05). Trong khi đó, không có 

sự khác biệt thống kê giữa NT2 và NT3 (p 

> 0,05). Kết quả này chứng tỏ, mật độ ương 

tăng làm gia tăng mức độ phân hóa kích 

thước cá thể, có thể do cạnh tranh không 

gian sống và thức ăn, dẫn đến sự ưu thế sinh 

trưởng của một số cá thể vượt trội trong 

quần đàn. 

Đối với hệ số chuyển đổi thức ăn 

(FCR), giá trị FCR có xu hướng tăng dần 
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theo mật độ ương, từ 2,33 ở NT1 lên 3,03 ở 

NT4. Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê 

(p < 0,05), trong đó NT1 cho hiệu quả sử 

dụng thức ăn tốt nhất và NT4 kém hiệu quả 

nhất. Điều này cho thấy, mật độ ương cao 

làm giảm hiệu quả chuyển hóa thức ăn, có 

thể liên quan đến stress sinh lý, mức độ cạnh 

tranh cao và sự phân đàn mạnh trong quần 

thể. 

Trong nghiên cứu hiện tại, thí nghiệm 

được tiến hành trong thùng xốp với thay 

nước hàng ngày (30–50%) và không sử 

dụng hệ biofloc/hệ thống nuôi thủy sản tuần 

hoàn, điều này giải thích vì sao mật độ quá 

cao (2.000 con/m2) đã làm giảm tăng trưởng 

và gia tăng FCR đáng kể. Kết quả nghiên 

cứu cho thấy mật độ ương có ảnh hưởng rõ 

rệt đến tăng trưởng, CV, FCR, ở mức cao 

nhất (2.000 con/m2), có ảnh hưởng bất lợi 

lên tăng trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn. 

Kết quả này tương đồng với nhiều báo cáo 

trước đây trên các loài thủy sản nước ngọt 

và trên chính loài lươn đồng (M. albus). 

Nhiều tổng quan và nghiên cứu thực nghiệm 

đã chỉ ra xu hướng chung: mật độ ương cao 

thường làm giảm tốc độ tăng trưởng và tăng 

tỷ lệ tử vong hoặc làm giảm tỷ lệ sống do 

stress, cạnh tranh thức ăn và suy giảm chất 

lượng môi trường (Diao và cs., 2023; 

Rahman và cs., 2005). Các nghiên cứu của 

Diao và cs. (2023) cho thấy mật độ ương 

cao dẫn tới làm giảm tăng trưởng và tăng 

FCR ở nhiều loài, đặc biệt khi hệ thống nuôi 

không có xử lý sinh học hay tuần hoàn hiệu 

quả. Kết quả nghiên cứu này cho thấy khối 

lượng lươn sau 40 ngày ương ở NT1 (500 

con/m2) đạt 0,96 g/con; NT4 (2.000 con/m2) 

đạt 0,58 g/con; FCR tăng từ 2,33 lên 3,03, 

là phản ánh xu hướng này. Đối với loài lươn 

đồng (M. albus), một số nghiên cứu trước 

đây cũng báo cáo tương tự: lươn được nuôi 

trong bể/ao khuyến nghị mật độ tương đối 

thấp để đảm bảo tăng trưởng và tỷ lệ sống 

tốt; Khanh và Ngan (2010), khuyến nghị 

mật độ ≤ 1 kg/m2 đối với lươn nuôi trong bể 

nylon nhằm tránh cạnh tranh thức ăn và 

giảm hiệu quả nuôi. Yuan và cs. (2012), 

cũng báo cáo ảnh hưởng của mật độ lên các 

chỉ tiêu sinh lý và sinh sản của lươn đồng, 

cho thấy hiệu ứng phụ thuộc mật độ đối với 

các thông số nội tiết. Một số nghiên cứu gần 

đây cho thấy công nghệ nuôi như biofloc 

hoặc hệ thống tuần hoàn có thể làm giảm tác 

động tiêu cực của mật độ cao. Lukistyowati 

và cs. (2022), thử nghiệm nuôi lươn đồng sử 

dụng công nghệ biofloc và nhận thấy 

biofloc giúp duy trì chất lượng nước và cải 

thiện tăng trưởng, cho phép mật độ cao hơn 

so với hệ truyền thống. Các nghiên cứu khác 

trên cá rô phi (Oreochromis niloticus) và cá 

chép (Cyprinus carpio) bằng công nghệ 

biofloc cũng chứng minh rằng mật độ tối ưu 

phụ thuộc vào hệ thống quản lý (Kunda và 

cs., 2021; Adineh và cs., 2022).  

Trong nghiên cứu này, tỷ lệ sống của 

lươn đồng đều ≥ 92% ở tất cả nghiệm thức 

là cao hơn báo cáo của Lương Công Trung 

và Nguyễn Trung (2018), cho kết quả tỷ lệ 

sống dao động từ 65,0–91,3% (trong một số 

điều kiện ương khác), điều này có thể do chế 

độ quản lý, thay nước đều đặn, và nguồn 

thức ăn tươi (trùn chỉ + cá nục) giúp giảm 

mối nguy bệnh và giữ môi trường ổn định. 

Tuy nhiên, CV tăng rõ rệt khi mật độ tăng, 

phản ánh sự phân hóa kích cỡ do cạnh tranh 

thức ăn và hành vi trú ẩn đặc trưng của lươn, 

điều này tương đồng với nhiều nghiên cứu 

trên cả lươn đồng và các loài cá khác 

(Hassan và cs., 2025).  

4. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu cho thấy mật độ ương có 

ảnh hưởng rõ rệt đến tăng trưởng, tỷ lệ sống, 

hệ số phân đàn và hiệu quả sử dụng thức ăn 

của lươn đồng giai đoạn giống nhưng không 

ảnh hưởng đáng kể đến tỷ lệ sống. Do đó, 

trong điều kiện thí nghiệm, mật độ ương từ 

500–1.000 con/m2 được xem là phù hợp 

hơn, đảm bảo cân bằng giữa tỷ lệ sống cao, 

mức độ phân đàn thấp và hiệu quả sử dụng 

thức ăn tốt, góp phần nâng cao hiệu quả kỹ 

thuật và kinh tế trong ương nuôi lươn đồng. 
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